                            HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
                                   MÔN LỊCH SỬ 10 (2023-2024)
A.TRẮC NGHIỆM.(7.0đ)
MÃ ĐỀ 601
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	B
	D
	C
	C
	A
	D
	B
	C
	A
	B
	A
	C
	B
	A
	B
	B
	A
	C
	A
	C
	D



MÃ ĐỀ 603
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	D
	A
	D
	B
	D
	C
	D
	B
	D
	D
	A
	A
	A
	D
	B
	A
	D
	A
	A
	B
	C



MÃ ĐỀ 605
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	D
	C
	D
	B
	B
	A
	B
	C
	B
	C
	B
	C
	B
	D
	D
	B
	D
	D
	A
	A
	B



MÃ ĐỀ 607
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	B
	D
	B
	C
	C
	A
	A
	B
	C
	A
	C
	C
	B
	A
	D
	C
	B
	C
	A
	A
	D



[bookmark: _GoBack]
MÃ ĐỀ 602
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	A
	B
	A
	C
	A
	D
	D
	C
	B
	A
	C
	A
	B
	D
	D
	B
	D
	A
	D
	C
	D



MÃ ĐỀ 604
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	A
	B
	D
	C
	C
	A
	C
	D
	A
	C
	B
	D
	D
	C
	A
	D
	D
	A
	A
	B
	A



MÃ ĐỀ 606
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	C
	B
	A
	B
	B
	A
	C
	A
	B
	C
	A
	D
	B
	B
	A
	D
	D
	A
	B
	A
	D



MÃ ĐỀ 608
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	A
	B
	A
	A
	B
	C
	A
	B
	D
	A
	D
	B
	B
	A
	C
	A
	C
	C
	C
	C
	C




TỰ LUẬN (3.0đ)
                                        MÃ ĐỀ 602,604,606,608
	Câu hỏi
	Nội dung 
	Biểu điểm

	Câu 1
(2.0đ)
	-Trong các cơ sở hình thành nền văn minh Đại Việt, cơ sở nền độc lập tự chủ là quan trọng nhất vì:
- Có độc lập tự chủ thì mới có nhà nước. Có độc lập tự chủ thì người dân mới có cuộc sống yên bình,ổn định. 
- Nền độc lập tự chủ của dân tộc được bảo vệ vững chắc sẽ tạo điều kiện để nhà nước và các tầng lớp nhân dân xây dựng và phát triẻn nền kinh tế, văn hoá dân tộc rực rỡ trên mọi lĩnh vực. 
- Độc lập tự chủ tạo cơ sở tiếp thu văn hoá bên ngoài, kế thừa phát minh những thành tựu Văn Lang-Âu Lạc..

	0.5

0.5đ


0.5đ



0.5đ

	Câu 2 (1.0đ)
	Là học sinh phải làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị:
-Trân trọng các giá trị; giới thiệu, quảng bá các thành tựu văn minh Đại Việt, về con người, đất nước…
- Tham gia và vận động người khác tham gia công tác bảo tồn các di sản, khai thác, sử dụng hợp lí di sản…

	
0.5đ

0.5đ



                             MÃ ĐỀ 601,603,605,607
	Câu hỏi
	Nội dung
	 Biểu điểm

	Câu 1
(2.0đ)
	Rút ra ý nghĩa:
- Thể hiện sức sáng tạo và truyền thống lao động bền bỉ của các thế hệ người Việt.
- Sự phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa của văn minh Đại Việt là + tiền đề và điều kiện quan trọng tạo nên sức mạnh dân tộc trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền; 
    + đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị…. 
-Có giá trị lớn đối với quốc gia dân tộc.  một số thành tựu được UNESCO ghi danh…
	
0.5


0.5

0.5
0.5


	Câu 2
(1.0đ)
	Là học sinh phải làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị:
-Trân trọng các giá trị; giới thiệu, quảng bá các thành tựu văn minh Đại Việt, về con người, đất nước…
- Tham gia và vận động người khác tham gia công tác bảo tồn các di sản, khai thác, sử dụng hợp lí di sản…

	
0.5đ

0.5đ



